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Câu 1:  Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B.  Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C.  Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.

D.  Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.
Câu 2:  Phát biểu nào sau đây là sai? Trong quá trình truyền tải điện năng, các biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng hiện nay là

A.  tăng tiết diện dây.



   B.  dùng dây dẫn có điện trở suất nhỏ.

C.  giảm chiều dài dây dẫn.


   D.  tăng điện áp trước khi truyền tải.
Câu 3:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp tức thời u = U0cos((t + (). Đoạn mạch có cộng hưởng điện khi
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Câu 4:  Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

A.  tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.

B.  tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.

C.  tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.

D.  tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
Câu 5:  Số nuclôn có trong hạt nhân [image: image7.wmf]14
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A.  6.
B.  8.
C.  14.
D.  20.
Câu 6:  Một đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát điện) khi mà:

A.  nguồn điện đó tạo ra các điện tích dương và đẩy các điện tích này đi khỏi cực dương của nó.

B.  dòng điện chạy qua nó có chiều đi vào cực dương và đi ra từ cực âm.

C.  dòng điện chạy qua nó có chiều đi vào cực âm và đi ra từ cực dương.

D.  nguồn điện đó tạo ra các điện tích âm và đẩy các điện tích này đi khỏi cực âm của nó.
Câu 7:  Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng

A.  Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy.

B.  Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.

C.  Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện.

D.  Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính sát vào người.
Câu 8:  Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, cùng pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k ( Z) thỏa mãn hệ thức

A.  d2 – d1 = k(.         B.  d2 – d1 = 2k(.
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Câu 9:  Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

B.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

D.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
Câu 10:  Khi vật dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì

A.  Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc ngược chiều nhau.

B.  Độ lớn lực tác dụng lên vật giảm dần.

C.  Vật chuyển động chậm dần đều.

D.  Lực tác dụng lên vật cùng chiều vận tốc.
Câu 11:  Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.  Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

B.  Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

C.  Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

D.  Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 12:  Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là (, có rất nhiều bụng sóng và nút sóng. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là

A.  2(.
B.  2,5(.
C.  5(.
D.  0,5(.
Câu 13:  Trong máy phát điện

A.  Phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

 B.  Phần ứng được gọi là bộ góp.

C.  Phần cảm tạo ra từ trường.


 D.  Phần ứng tạo ra từ trường.
Câu 14:  Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

A.  tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

B.  chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.

C.  chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

D.  cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
Câu 15:  Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia phóng xạ (, ( và (?

A.  Có tác dụng lên phim ảnh.


B.  Bị lệch trong điện trường và từ trường.

C.  Có khả năng ion hoá chất khí.

D.  Có mang năng lượng.
Câu 16:  Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A.  năng lượng phân hạch.
B.  điện năng.

C.  hóa năng.
D.  cơ năng.
Câu 17:  Đặt điện áp u = U0cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm lúc này là
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D.  (L.
Câu 18:  Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A.  một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

B.  tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

C.  tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.

D.  tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.
Câu 19:  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình  x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

A.  mωA2.
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Câu 20:  Khi đưa một con lắc đơn từ Trái Đất lên Mặt Trăng (coi chiều dài của con lắc không đổi). Biết gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng nhỏ hơn gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Chu kì dao động của con lắc sẽ

A.  không đổi.
B.  Chưa đủ điều kiện để xác định.

C.  tăng.
D.  Giảm.
Câu 21:  Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm

A.  12r0.
B.  4r0.
C.  2r0.
D.  3r0.
Câu 22:  Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.10-2 Wb. Độ tự cảm của vòng dây là

A.  5 H.
B.  5 mH.
C.  50 mH.
D.  500 mH.
Câu 23:  Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cos( = 0) khi

A.  Đoạn mạch không có tụ điện.

B.  Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần.

C.  Đoạn mạch có điện trở thuần bằng 0.

D.  Đoang mạch không có cuộn cảm.
Câu 24:  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng nếu tăng dần khoảng cách giữa hai khe S1, S1 thì hệ vân tay đổi thế nào với ánh sáng đơn sắc

A.  Bề rộng khoảng vân lúc đầu tăng, sau đó giảm.

B.  Bề rộng khoảng vân giảm dần đi.

C.  Hệ vân không thay đổi, chỉ sáng thêm lên.

D.  Bề rộng khoảng vân tăng dần lên.
Câu 25:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A.  Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn.

B.  Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.

C.  Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

D.  Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.
Câu 26:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự truyền âm?

A.  Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí.

B.  Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ của môi trường.

C.  Khi truyền từ không khí vào nước, bước sóng của sóng âm giảm.

D.  Những vật liệu như bông, xốp, truyền âm kém hơn không khí.
Câu 27:  Sóng vô tuyến có thể truyền đi nửa vòng Trái Đất là loại sóng nào trong các loại sóng vô tuyến sau đây?

A.  Sóng ngắn.
B.  Sóng dài.
C.  Sóng cực ngắn.
D.  Sóng trung.
Câu 28:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực căng của dây treo con lắc đơn đang dao động điều hòa?

A.  Nhỏ nhất tại vị trí cân bằng và lớn hơn trọng lượng của con lắc.

B.  Lớn nhất tại vị trí cân bằng và nhỏ hơn trọng lượng của con lắc.

C.  Nhỏ nhất tại vị trí cân bằng và bằng trọng lượng của con lắc.

D.  Lớn nhất tại vị trí cân bằng và lớn hơn trọng lượng của con lắc.
Câu 29:  Nếu có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau và có biên độ khác nhau thì phát biểu nào sau đây là đúng?

A.  Biên độ của dao động tổng hợp bằng biên độ của dao động thành phần có biên độ nhỏ hơn.

B.  Li độ của dao động tổng hợp ngược pha với li độ của dao động thành phần có biên độ lớn hơn.

C.  Li độ của dao động tổng hợp cùng pha với li độ của dao động thành phần có biên độ lớn hơn.

D.  Li độ của dao động tổng hợp cùng pha với li độ của dao động thành phần có biên độ nhỏ hơn.
Câu 30:  Đặt điện áp u = U0cos2πft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?

A.  Thay đổi R để UCmax.
B.  Thay đổi L để ULmax.

C.  Thay đổi f để UCmax.
D.  Thay đổi C để URmax.
Câu 31:  Rađi [image: image15.wmf]226
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Ra là nguyên tố phóng xạ α. Một hạt nhân [image: image16.wmf]226
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Ra đang đứng yên phóng ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân con X. Biết động năng của hạt α là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là

A.  271 MeV.
B.  4,72 MeV.
C.  4,89 MeV.
D.  269 MeV.
Câu 32:   Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là

A.  0,4 kg.
B.  100 g.
C.  1 kg.
D.  250 g.
Câu 33:  Phốt pho [image: image17.wmf]32
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P phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ [image: image18.wmf]32
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P còn lại là 2,5 g. Khối lượng ban đầu của chất phóng xạ [image: image19.wmf]32
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P là

A.  10 g.
B.  20 g.
C.  5 g.
D.  15 g.
Câu 34:  Đặt điện áp u = 100
[image: image20.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 (, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL = 200 cos(100(t + [image: image21.wmf]2
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) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A.  100 W.
B.  400 W.
C.  300 W.
D.  200 W.
Câu 35:  Một đèn ống được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn không nhỏ hơn 
[image: image22.wmf]2
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. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và đèn sáng trong một chu kì là

A.  1.
B.  2.
C.  
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Câu 36:  Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình u = 4cos(4(t - [image: image25.wmf]4
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) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là [image: image26.wmf]3

p

. Tốc độ truyền của sóng đó là

A.  1,0 m/s
B.  6,0 m/s.
C.  2,0 m/s.
D.  1,5 m/s.
Câu 37:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A.  4.
B.  2.
C.  5.
D.  3.
Câu 38:  Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 6,2λ. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn.

A.  26.
B.  22.
C.  24.
D.  20.
[image: image37.png]


Câu 39:  Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn AM và MB vào thời gian như hình vẽ. Lúc điện áp tức thời 
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và đang tăng thì tỷ số 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A.  0,45.
B.  0,35.
C.  0,65.
D.  0,25.
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Câu 40:  Cho ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là 
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. Biết 
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.là dao động tổng hợp của dao động thứ nhất và dao động thứ hai, 
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 là dao động tổng hợp của dao động thứ hai và dao động thứ ba. Đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc li độ vào thời gian của hai dao động tổng hợp như hình vẽ. Giá trị A2 là

A.  3,17 cm.
B.  4,87 cm.
C.  6,15 cm..
D.  8,25 cm.
------ HẾT ------
Mã đề 017
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